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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết toàn bộ giữa học kì I của chương trình sách giáo khoa Hóa 10 – 3 bộ sách. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Hóa học. 

- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dàn trải tất cả các chương của học kì I – chương trình Hóa học 11. 

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi 

thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là: 

A. Electron.    B. Proton.    

C. Neutron.     D. Neutron và electron. 

Câu 2. Cho các nguyên tử 12 14 14

6 7 6X, Y, Z.Những nguyên tử nào cùng thuộc một nguyên tố hóa học? 

 A. X và Y.   B. Y và Z.   C. X và Z.   D. X, Y và Z.  

Câu 3. Nitrogen trong thiên nhiên là hỗn hợp gồm hai đồng vị là 14

7 N  (99,63%) và 15

7 N  (0,37%). Nguyên tử khối trung 

bình của nitrogen là: 

A. 14,7.                           B. 14,0.  C. 14,4.  D. 13,7. 

Câu 4. Sự phân bố electron theo ô orbital nào dưới đây là đúng? 

A.  ↑↑  B. ↑ ↑ ↑  C. ↑↓ ↑   D.                                                                                                    ↑↑ ↑ ↑ 

Câu 5. Một nguyên tố R có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4, công thức hợp chất của R với hydrogen và công thức 

oxide cao nhất là: 

A. RH2, RO. B. RH2, RO3.  C. RH2, RO2. D. RH5, R2O5. 

Câu 6. Cấu hình electron nào sau đây không phải của kim loại? 

A. 1s22s22p63s23p63d64s2.    B. 1s22s22p63s23p5.              

C. 1s22s22p63s2.                   D. 1s22s22p63s23p1. 

Câu 7. Ion nào sau đây không là ion đơn nguyên tử? 

A. Al3+.   B. NO3
-.   C. Br -.    D. Ca2+. 

Câu 8. Dựa vào giá trị độ âm điện của S là 2,58 và O là 3,44. Loại liên kết trong các phân tử SO3 là 

A. liên kết cộng hoá trị không phân cực. 

B. liên kết hydrogen. 

C. liên kết cộng hoá trị phân cực. 

D. liên kết ion. 

Câu 9. Tổng số hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử X là 58. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt 

không mang điện là 18. X là 

A. Ca. B. S. C. K. D. Cl. 
Câu 10. Nguyên tố Ca có số hiệu nguyên tử là 20. Phát biểu nào sau đây về Ca là không đúng? 

A. Số electron ở vỏ nguyên tử của nguyên tố Ca là 20. 

B. Vỏ của nguyên tử Ca có 4 lớp electron và lớp ngoài cùng có 2 electron. 

C. Hạt nhân của nguyên tố Ca có 20 proton. 

D. Nguyên tố Ca là một phi kim. 

Câu 11. Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron ở phân lớp p là 5, Vị trí của nguyên tố A trong bảng tuần hoàn 

là: 



 

 

 

 

A. Nhóm VA, chu kì 3.  B. Nhóm VIIA, chu kì 2. 

C. Nhóm VIIB, chu kì 2 . D. Nhóm VIA, chu kì 3. 

Câu 12. Liên kết ion được tạo thành giữa? 

A. Hai nguyên tử kim loại.      

B. Hai nguyên tử phi kim. 

C. Một nguyên tử kim loại điển hình và một nguyên tử phi kim điển hình.   

D. Ba nguyên tử trở lên.  

Câu 13. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình 

electron 1s22s22p5. Liên kết hóa học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết nào? 

A. Kim loại.          B. Cộng hóa trị có cực.         C. Ion.            D. Cộng hóa trị không cực. 

Câu 14. Công thức cấu tạo nào sau đây là công thức Lewis? 

A. H Cl
••

••
•• •                       B. O O

•• ••

•• ••
=  C. 

H N H

        |

       H

− −

                          D. O=C=O 

Câu 15. Dãy nào sau đây gồm các chất mà phân tử đều chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực? 

A. O2, H2O, NH3  B. H2O, HCl, H2S 

C. HCl, N2, H2S  D. HCl, Cl2, H2O 

Câu 16. Cho sơ đồ liên kết giữa các phân tử NH3: 

 

 

Trong sơ đồ trên, đường nét đứt( …) đại diện cho: 

A.  liên kết cộng hóa trị có cực. 

B.  liên kết ion. 

C.  liên kết cho – nhận. 

D.  liên kết hydrogen. 

Câu 17. Cation M
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Câu 18. Phân tử nào sau đây có chứa liên kết ba? 

A. N2 B. NH3 C. H2O D. C6H6 

Phần II. Câu hỏi đúng, sai 

Câu 1: Cho nguyên tử sulfur (lưu huỳnh) có Z = 16 và N = 16. 

a. Số khối của nguyên tử sulfur là 16. 

b. Sulfur là một nguyên tố phi kim do có 6 electron thuộc lớp ngoài cùng. 

c. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử sulfur có số orbital chứa eletron là 8. 

d. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố sulfur nằm ở chu kì 3. 

Câu 2: Aluminium có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Aluminium được dùng để sản xuất các thiết bị và 

dụng cụ sinh hoạt như nồi, chảo, các đường dây tải điện, các loại cửa,… đặc biệt dùng trong công nghệ sản 

xuất vỏ máy bay do nhẹ, bền. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tử Aluminium thuộc chu 

kì 3 và nhóm IIIA. 

a. Trong hạt nhân nguyên tử Aluminium có 13 hạt proton. 



 

 

 

 

b. Nguyên tử Aluminium có 3 lớp electron. 

c. Nguyên tố Aluminium có có tính kim loại mạnh hơn nguyên tố có số hiệu 11. 

d. oxide cao nhất của Aluminium có công thức Al2O3 là basic oxide. 

Câu 3: Cho 2 nguyên tố X và Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11 và 8. 

a. Số electron hoá trị của X và Y lần lượt là 1 và 2. 

b. Hợp chất tạo thành giữa X và Y có liên kết ion và có công thức là X2Y. 

c. Hợp chất tạo thành giữa X và Y là chất khí tan tốt trong nước. 

d. Khi tạo thành hợp chất, nguyên tử X nhường 2 electron và nguyên tử Y nhận 2 electron. 

Câu 4: Ammonia là chất khí không màu có mùi khai là xốc. Ammonia là chất trung 

gian trong sản xuất phân bón. Công thức Lewis của Ammonia hình bên 

 

a. Phân tử Ammonia chứa 3 liên kết cộng hoá trị phân cực, cặp elctron dùng chung 

lệch về phía nguyên tử hydrogen. 

b. Trong phân tử ammonia nguyên tử nitrogen còn 1 cặp electron chưa liên kết nên có khả năng hình thành 

liên kết cho nhận. 

c. Khí Ammonia tan tốt trong nước do hình thành liên kết hydrogen với các phân tử nước. 

d. Liên kết giữa nguyên tử N và H được hình thành do sự xen phủ của orbital s và p gọi là liên kết  . 
Phần III. Trả lời ngắn 

Câu 1. Trong sản xuất thịt chế biến sẵn, người ta thường bổ sung một hợp chất có công thức dạng X2Y để ức 

chế sự sinh sôi phát triển của vi khuẩn trong thịt, giúp thịt lâu hư, tránh các trường hợp ngộ độc thực phẩm do 

thịt bị ôi thiu. Phân tử X2Y có tồng số proton là 23. Biết X, Y ở hai nhóm A liên tiếp trong cùng một chu kì. 

Phần trăm khối lượng của Y trong oxide cao nhất của Y là bao nhiêu? 

Câu 2. Hợp chất X có công thức là A2B có tổng số hạt (p, n, e) là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số 

hạt không mang điện là 28. Nguyên tử nguyên tố A có số proton nhiều hơn so với nguyên tử nguyên tố B là 

3. Số hạt mang điện của nguyên tử A là ? 

Câu 3. Cho các chất sau: C2H6, H2O, NH3, PF3, C2H5OH. Số chất tạo được liên kết hydrogen là? 

Câu 4. Hai nguyên tố M và X tạo thành hợp chất có công thức là M2X. Cho biết: Tổng số proton trong hợp 

chất bằng 46. Trong hạt nhân của M có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. Trong hạt 

nhân của X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Trong hợp chất M2X, nguyên tố X chiếm 

17,02% về khối lượng. Liên kết M2X thuộc liên kết gì? 

 



 

 

 

 

 


